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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1647220 – B.T.T.H (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thái, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

02 

BN1647221 – C.T.H (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 
Astra Zeneca + 01 mũi Pfizer 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể. 

03 Khu điều trị dã chiến Quế Sơn có 02 trường hợp là người nhà chăm sóc bệnh nhân: BN1647222 và 1647223 

04 

BN1647224 – B.M.H (1993), là F1 của 
BN1615378 (công bố ngày 24/12/2021 
- Giới tính: ndam 
- Địa chỉ: Mỹ Bình, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/12/2021  

05 

BN1647225 – N.T.L (1994), liên quan công 
ty Hòa Phát – Quảng Ngãi 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày chỉ đi làm tại Quảng Ngãi bằng xe đưa đón của công ty 
rồi về nhà 
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06 

BN1647226 – D.T.T.N (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đức Bố 1, Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nà từ ngày 15/12/2021, lấy mẫu lần 3 

07 

BN1647227 – N.T.T.D (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Bán chả tại chợ 

Tam Kỳ 
Hằng ngày 

08 

BN1647228 – T.G.H (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 3, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 

Lớp 4/6 trường 
TH Trần Quốc 

Toản 

Từ ngày 
20/12/2021 đến 

24/12/2021 

Trung tâm 
AMA 

7h đến 8h30 ngày 
19/12/2021 

 
Lớp học thêm 

cô Ngộ 

Ngày 20/12/2021, 
21/12/2021, 
23/12/2021 

09 

BN1647229 – N.T.K (1961) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Trà Tây, Hòa Hương, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Phụ làm chả tại 
quán Tin Chả 

đường Tôn Đức 
Thắng 

5h30 đến 8h hằng 
ngày 

Hòa 
Hương 

Chợ Hòa 
Hương 

Sáng hằng ngày 

Mua sữa chị 
Hoàng Thị 
Ánh, KP 

Hương Trà Tây 

Sáng hằng ngày 
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10 

BN1647230 – H.T.H (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hồng Lư, Hòa Hương, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Phụ làm chả tại 
quán Tin Chả, 

đường Tôn Đức 
Thắng 

3h đến 8h hằng 
ngày 

11 

BN1647231 – N.T.C (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Ân, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Phụ bán chả tại 

chợ Tam Kỳ 
Hằng ngày 

12 

BN1647232 – T.Q.Đ (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 3, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Quán phở Hà 
Nội đường 
Thái Phiên 

8h ngày 
23/12/2021 

Quán mỳ Phúc, 
đường Đỗ Thế 

Chấp 

8h ngày 
24/12/2021 

Quầy thuốc 
Long Châu, 
đường Trần 

Cao Vân 

18h ngày 
24/12/2021 

Hòa 
Hương 

Quán cafe 575 
Phan Chu Trinh 

Không nhớ rõ 
thời gian 

13 

BN1647233 – L.T.N (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Ngọc, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam Phú 
Quán của BN  

ở tổ 5, thôn Phú 
Thạnh 

Hằng ngày 

Tam Tiến 

Chợ Kỳ Trung: 
cô Tâm Lý bán 
thịt, cô Bảy bán 

thịt, cô Lắm 
bán rau 

8h hằng ngày 
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Chợ Tam Kỳ: 
cô Nguyệt bán 

chuối, hang 
laghim gần cô 

Nguyệt 

9h ngày 
25/12/2021 

14 

BN1647234 – N.L.C.T (2012), con 
BN1647233 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Ngọc, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam Phú 
Lớp 4/3 trường 

TH Nguyễn 
Viết Xuân 

Hằng ngày 

15 

BN1647235 – N.Đ.T (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1647236 – L.V.M (1958) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

17 

BN1647237 – Đ.T.S (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 
Quán phở 

Mười, An Hội 
Trước ngày 
20/12/2021 

18 

BN1647238 – H.V.H (2003) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Diêu, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
19/12/2021, lấy mẫu lần 3 
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19 

BN1647239 – N.T.B.M (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

20 

BN1647240 – V.Đ.C (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Cang, Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021, lấy mẫu lần 2 

21 

BN1647241 – Đ.M.C (2019), là con 
BN1567734 (công bố ngày 21/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Nam, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 21/12/2021, lấy mẫu lần 2 

22 

BN1647242 – T.U.V (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

23 

BN1647243 – N.V.Đ.H (1996), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Quán cafe 
Highland 

13h ngày 
24/12/2021 

Xu bus số 12 từ sân bay Chu Lai đến siêu thị Coopmart: ngày 
24/12/2021 

24 

BN1647244 – T.V.T (1997), dịch tễ trở về 
từ Lâm Đồng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Nhà xe Xuân Hải từ Bảo Lộc về Nông Sơn ngày 22/12/2021 
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25 

BN1647245 – N.T.K.C (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty may 
S.H 

Từ ngày 
18/12/2021 đến 

24/12/2021 

26 

BN1647246 – P.V.A (1939) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Già yếu, chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 

27 

BN1647247 – T.T.C (1972), là mẹ  
BN1647244 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

28 

BN1647248 – B.N.D.C (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Đã cách ly 

29 

BN1647249 – B.N (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

30 

BN1647250 – Đ.T.C (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thọ, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Bộ phận đóng 

gói công ty 
may S.V  

Hằng ngày 
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31 

BN1647251 – T.C.H (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

32 

BN1647252 – N.N.T (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

33 

BN1647253 – H.T.T (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Kỳ Lam, Điện Thọ, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

34 

BN1647254 – V.T.T (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

35 

BN1647255 – N.T.P (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Nhuận 2, Duy Tân, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

36 

BN1647256 – N.T.H (1952) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Bán hàng khô 

tại chợ Tam Kỳ 
Hằng ngày 
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37 

BN1647257 – N.T.Y.T (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Hòa, Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1647258 – N.P.G.B (2015) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Hòa, Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

39 

BN1647259 – P.K.V (2007) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quế Phú, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

40 BV Phạm Ngọc Thạch có 02 trường hợp là người nhà chăm sóc bệnh nhân: BN1647260 và BN1647261 

41 

BN1647262 – L.C.V (1969) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Xuyên, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 

42 

BN1647263 – V.T.B (1953), là mẹ 
BN1629237 (công bố ngày 25/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Nam, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

43 
BN1647264 – T.N.M.T (2021), là con của 
BN1629237 (công bố ngày 25/12/2021) 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

44 

BN1647265 – N.Q.V (1945), là cha của 
BN1629237 (công bố ngày 25/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

45 

BN1647266 – P.K.N (2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

46 

BN1647267 – D.T.T.H (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Giáo Ái, Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

47 

BN1647268 – N.T.T (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dưỡng Xuân, Quế Xuân, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Công ty may 

S.V 
Hằng ngày 

Hội An  
Quán Bờ Hồ 

Hội An 
20h đến 20h30 

ngày 24/12/2021 

48 

BN1647269 – P.Đ.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

49 
BN1647270 – T.V.H (1993) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Xưởng 5, 

chuyền 20.5, 
Công ty may 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Phú An, Đại Thắng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

S.V 

Đại Lộc 
Đại 

Thắng 

Quầy thuốc tây 
Huỳnh Văn 
Hùng, thôn 
Thuận Hòa 

Ngày 23/12/2021, 
24/12/2021 

50 

BN1647271 – L.T.B (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bàn Nam, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

51 

BN1647272 – N.T.T.H (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Minh, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 

Văn phòng 
công ty S.V 

Hằng ngày 

Chợ chiều Sedo 17h30 hằng ngày 

Quán thịt 
nướng Huy 

Vân 2 
Tối 24/12/2021 

Đại Lộc Đại Minh 
Quán bánh kem 
Phong Lan, gần 
ngã 4 Đại Minh 

18h30 ngày 
24/12/2021 

52 

BN1647273 – D.Q.T (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

53 
BN1647274 – T.A.T (1992) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Hương Trà Tây, Hòa Hương, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Hương 

Quán mỳ cô 
Tâm, Điểm đưa 

đón số 12 
đường Ngô Thì 

Nhậm 

Sáng 25/12/2021 

54 
Thăng Bình công bố 09 ca bệnh, đã được cách ly từ trước, bao gồm các trường hợp: từ BN1647275 đến 

BN1647281, BN1647285 và BN1647286 

55 

BN1647282 – H.T.T.H (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Khương, Bình Giang, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Công ty may 

H.T. 
Hằng ngày 

56 

BN1647283 – N.V.C (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Hòa, Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Công ty may 

H.T. 
Hằng ngày 

57 

BN1647284 – N.T.N (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Hòa, Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Công ty may 

H.T. 
Hằng ngày 

58 

BN1647287 – T.T.M.T (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Ly 2, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Công ty may 

H.T. 
Hằng ngày 

59 
BN1647288 – N.T.H (1978) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Công ty may 

H.T. 
Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Bình Phục, Thăng Bình 

60 

BN1647289 – V.T.H (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 9, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Công ty may 

H.T. 
Hằng ngày 

61 

BN1647290 – T.N.K.V (2020) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

62 

BN1647291 – L.N (1967), liên quan 
BN1647292 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang diều tra dịch tễ 

63 

BN1647292 – N.T.Thôi (1941), liên quan 
BN1647296 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hồng 
Đám cưới anh 

L.Đ.P., thôn Hà 
Vi 

Ngày 22/12/2021 

64 

BN1647293 – V.T.G (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/12/2021 

65 
BN1647294 – V.Q.K (2018), liên quan 
BN1647296 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

66 

BN1647295 – H.T.Y (1986), là mẹ 
BN1647294 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Ở nhà chăm con, tiếp xúc người trong gia đình 

67 

BN1647296 – V.B.T (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 19/12/2021 

68 

BN1647297 – V.Q.Đ (1987), liên quan 
BN1647296 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hồng 

Quán cafe 
Trang Tài 

Sáng hằng ngày 

Quán ăn chị 
Dung, thôn 
Ngọc Thạch 

Sáng 24/12/2021 

69 

BN1647298 – L.C.Đ (1954) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Vi, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hồng 
Đám cưới con 
là L.Đ.P., thôn 

Hà Vi 
Ngày 22/12/2021 

70 

BN1647299 – M.T.H (1954) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Thanh, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 
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71 

BN1647300 – H.N.H (1963), là F1 của 
BN1629298 (công bố ngày 25/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 2, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hòa 

Đám giỗ nhà 
anh H.N.L., 

thôn 2 
Trưa 23/12/2021 

Quán cafe cô 
Thu 

Sáng hằng ngày 

Quán Tân 
Hương, Quảng 

Huế 
Sáng 24/12/2021 

Quầy thuốc tây 
Thảo, chợ 

Quảng Huế 
Sáng 24/12/2021 

72 

BN1647301 – V.T.T.H (1971), dịch tễ buôn 
bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà 
Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bộ Bắc, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

73 

BN1647302 – N.T (1973), dịch tễ buôn bán 
tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bộ Bắc, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

74 

BN1647303 – T.N.P (2002), là con của 
BN1597285 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/12/2021 
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75 

BN1647304 – P.T.N.Ý (1996), là con dâu 
của BN1597285 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Quán nướng 
Hello, sát 

Honda Trường 
Đạt 

Trước ngày 
22/12/2021 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/12/2021 

76 

BN1647305 – P.V.T (1976) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Xưởng cưa anh 

Lê Trung 
Hằng ngày 

77 

BN1647306 – N.T.H (1984), là vợ 
BN1647305 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

78 

BN1647307 – N.V.H (1972), dịch tễ buôn 
bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà 
Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ô Gia Nam, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

79 

BN1647308 – P.T.L (1973), dịch tễ buôn 
bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà 
Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ô Gia Nam, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 
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80 

BN1647309 – H.Đ.H (1974), dịch tễ liên 
quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Vân, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

81 

BN1647310 – L.T.X.N (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Đại, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 

Xưởng 5, 
chuyền 20, 

công ty may 
S.V 

Hằng ngày 

Đại Lộc Đại Minh 
Cây ATM xã 

Đại Minh 
9h ngày 

25/12/2021 

82 

BN1647311 – N.V.C (1968), dịch tễ liên 
quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hòa, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

83 

BN1647312 – N.V.L (1987), dịch tễ liên 
quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Phước, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

84 

BN1647313 – N.H.H (1954) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hòa, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại An 

Chợ Đại An 
6h đến 10h hằng 

ngày 

UBND xã Đại 
An 

10h15 đến 11h 
cách ngày 

23/12/2021, 
24/12/2021 
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85 

BN1647314 – V.T.A (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Huế, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại An 
Buôn bán trái 

cây trước cổng 
chợ Đại An 

6h đến 17h hằng 
ngày 

86 

BN1647315 – H.T.T.S (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Huế, Đại An, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại An 
Phòng thi số 8 
trường THCS 

Mỹ Hòa 
Hằng ngày 

87 

BN1647316 – Đ.T.L (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tập Phước, Đại Chánh, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 

Xưởng 5, 
chuyền 21, 

công ty may 
S.V 

Hằng ngày 

Đại Lộc Đại Hồng 

Đám cưới anh 
L.Đ.P. và chị 

P.T.N.H., thôn 
Hà Vi 

Ngày 22/12/2021 

88 

BN1647317 – N.V.V (2000), là F1 của 
BN1615392 (công bố ngày 24/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/12/2021 

89 

BN1647318 – N.T.T.D (1973), dịch tễ liên 
quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Trung, Đại Hiệp, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hiệp 
Nhà chị Nhẫn 
làm Đông Y 

10h ngày 
24/12/2021 
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90 

BN1647319 – Đ.V.S (1997), dịch tễ liên 
quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Thạch, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

91 

BN1647320 – N.T.H (1974), dịch tễ liên 
quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thạch, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

92 

BN1647321 – P.N.H (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quế Phú, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

93 

BN1647322 – N.T.T.M (1991), lái xe đường 
dài Sài Gòn – Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

94 

BN1647323 – L.T.L (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Khương, Bình Giang, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

95 
BN1647324 – N.T.Nhớ (1992) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Dương, 
Điện Bàn 

96 

BN1647325 – V.T.D (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hạ Nông Tây, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

97 

BN1647326 – T.T.R (1965) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hạ Nông Tây, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

98 

BN1647327 – N.T.Đ (1966) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

99 

BN1647328 – T.Đ.K.H (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ:  Đông Lâm, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/12/2021 

100 

BN1647329 – V.N.H (2004), là F1 của 
BN1408292 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong,  Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/12/2021 
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101 

BN1647330 – H.T.L (1963), là F1 của 
BN1549565 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Tân, Đại Phong,  Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021 

102 

BN1647331 – V.T.L (1970), là F1 của 
BN1408292 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong,  Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/12/2021 

103 

BN1647332 – Đ.V.M (2020) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

104 

BN1647333 – Đ.V.T (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

105 

BN1647334 – H.T.H.H (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly 

106 

BN1647335 – Đ.T.N.M (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Lạc, Duy Hòa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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107 

BN1647336 – Đ.T.S (1940) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 

Chợ Hội An: cô 
Bê bán thịt, cô 

Gái bán trái cây 

6h30 đến 8h hằng 
ngày 

Ăn bún tại chợ 
Hội An 

Ngày 25/12/2021 

108 

BN1647337 – V.T.M.D (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

109 

BN1647338 – D.B.D (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

110 

BN1647339 – D.M.K (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

111 

BN1647340 – V.A.K (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

112 

BN1647341 – N.K.Q.C (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 
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113 

BN1647342 – T.A.T (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

114 

BN1647343 – T.K (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Viêm Tây 2, Điện Thắng Bắc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

115 

BN1647344 – V.V.Q.T (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

116 

BN1647345 – N.V.V (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bàn Nam, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

117 

BN1647346 – T.T.X.T (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tây Sơn Đông, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

118 

BN1647347 – T.V.N (1969) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tây Sơn Đông, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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BN1647348 – T.T.A (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tây Sơn Đông, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

120 

BN1647349 – N.Đ.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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BN1647350 – N.T.V (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: La Tháp Đông, Duy Hòa, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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BN1647351 – N.T.X.H (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

123 

BN1647352 – N.T.K (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

Tam 
Kỳ 

 
Tiệm Salon tóc 
Hưng, đường 

Phan Chu Trinh 
Ngày 24/12/2021 
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BN1647353 – N.V.H (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

 
Tiệm salon tóc 

Hoàn Thiện 
Ngày 25/12/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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BN1647354 – N.N.N (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Long, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Hằng ngày 

Tam 
Quang 

Đám hỏi nhà 
ông Sơn, bà 

Tưởng, thôn 1 
Ngày 19/12/2021 

TT Núi 
Thành 

Quầy thuốc bà 
Hảo, khối 4 

Ngày 24/12/2021 
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BN1647355 – N.T.L (1956) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Long Bình, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 92 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Nghĩa 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Nghĩa 

15h ngày 
22/12/2021 

Nhà thờ Công 
giáo Long Bình 

Sáng 24/12/2021 

Chợ Chu Lai 
Tam Nghĩa 

2 lần/tuần 
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BN1647356 – N.T.Đ (1956) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung An, Bình Thạnh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 




